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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI ĐÀ NẴNG 
 

Số: 04/2024/QĐ - PT  

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                

              Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ  

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Phạm Ngọc Thái 

 Các Thẩm phán:                          ông Lê Văn Thường 

                                                     ông Phạm Văn Hợp 

 Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 

47/2023/HN&GĐ-ST ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Trị bị kháng cáo. 

Ngày 02/10/2023, nguyên đơn anh Nguyễn Thái L kháng cáo toàn bộ nội 

dung bản án và cho rằng bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

anh về việc giao cháu Phan Mẫn Trúc T, sinh ngày 22/12/2018 là con chung của 

anh L với bị đơn chị Phan Thị Thanh T1 cho anh trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 

là không đúng. Do vậy, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, theo 

hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

XÉT THẤY 

Trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, bị đơn chị Phan 

Thị Thanh T1 đang ở nước ngoài nhưng cố tình giấu địa chỉ, nơi làm việc; mặc dù 

chị T1 vẫn liên lạc với cha mẹ thông qua điện thoại nên các văn bản tố tụng đều 

được tống đạt theo địa chỉ đăng ký thường trú của chị T1 (tại thôn T, xã C, huyện 

C, tỉnh Quảng Trị) đều do ông Phan Phước T2 là cha ruột chị T1 nhận thay. Theo 

Công văn số 1331/PA08-Đ1 ngày 14/6/2023 của Phòng quản lý XNC Công an 

tỉnh Q, chị T1 xuất cảnh sang N lần gần nhất vào ngày 11/4/2023 qua sân bay 

quốc tế T, hiện không có thông tin nhập cảnh trở lại. Căn cứ Công văn số 

253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tối cao thì vụ án được 

giải quyết vụ án theo thủ tục chung. 

Mặt khác, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Phan Phước T2, bà 

Nguyễn Thị L1 là ông bà ngoại của cháu Phan Mẫn Trúc T trình bày: trước khi đi 

xuất khẩu lao động thì chị T1 đã nhờ ông T2, bà L1 chăm sóc, nuôi dưỡng cháu 

M cho đến khi chị T1 về nước. Như vậy, kể từ khi cháu sinh ra cháu đã sinh sống 

với ông, bà cho đến nay nên đã quen với cuộc sống hiện tại. Chị T1 đi xuất khẩu 

lao động ở nước Nhật hàng tháng gửi tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng về để chăm sóc, nuôi dưỡng cháu T. Gia đình đang cho cháu T học tại 

trường mầm non xã C và học thêm các ngày cuối tuần tại trường I tại đường N, 
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thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Việc học hành của cháu được gia đình quan tâm rất 

tốt. Vì vậy, để đảm bảo cuộc sống ổn định và quen với môi trường hiện tại, đề 

nghị tạm thời vẫn để cháu T cho ông T2, bà L1 chăm sóc, nuôi dưỡng và trong 

thời gian ông T2, bà L1 nuôi dưỡng thì anh L có quyền thăm nom cháu T. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 15/4/2024, nguyên đơn xin rút đơn kháng 

cáo và rút đơn khởi kiện. Xét thấy, việc rút đơn kháng cáo, đơn khởi kiện của 

nguyên đơn là hoàn toàn tự nguyện; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng 

thống nhất và không có ý kiến gì khác. 

Căn cứ Điều 299; Điều 311 Bộ luật tố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Hủy Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 47/2023/HN&GĐ-ST ngày 19 

tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị  và đình chỉ xét xử phúc 

thẩm vụ án Hôn nhân và Gia đình của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thụ lý 

số 05/2023/TLPT-HNGĐ ngày 08 tháng 12 năm 2023 về việc “Tranh chấp về 

nuôi con” , giữa: 

- Nguyên đơn: anh Nguyễn Thái L, sinh năm 1990; địa chỉ: số C đường L, 

Khu phố A, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. 

- Bị đơn: chị Phan Thị Thanh T1, sinh năm 1994; địa chỉ trước khi xuất 

cảnh: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Quảng Trị. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Phan Phước T2 và bà 

Nguyễn Thị L1; địa chỉ: thôn T, xã C, huyện C, tỉnh Quảng Trị.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông T2, bà L1: Bà Trần Thị 

Hoàng M1, Luật sư Văn phòng L2, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q. 

2. Về án phí: áp dụng khoản 6 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ 

phí Tòa án.  

- Anh Nguyễn Thái L phải phải chịu 300.000 đồng án phí đối với tranh 

chấp về hôn nhân gia đình sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm nhưng 

được trừ vào số tiền nộp tạm ứng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án 

số 0000296 ngày 20/6/2023 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. Anh L đã 

nộp đủ.  

- Anh Nguyễn Thái L phải chịu 50% mức án phí phúc thẩm là 150.000 

đồng nhưng được đối trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm đã 

nộp tại biên lai số 0000011 ngày 19/10/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Quảng Trị. Anh L được hoàn trả lại 150.000 đồng. 
Nơi nhận: 

- TANDTC; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Trị; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Ngọc Thái 
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